
 

BÁO GIẢNG KHỐI 4 - THÁNG 12 
CHIA SẺ 

(1/12/2025 - 02/01/2026) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

15 1/12 - 5/12 

Thuyền trưởng và bầy ong 
Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách chủ điểm Những ước 
mơ xanh 
Luyện tập về nhân hóa 
Cách viết câu mở rộng 
Hạt táo đã nảy mầm 
Luyện tập về nhân hóa 
Luyện tập viết câu mở rộng ( 2 tiết ) 

16 8/12 - 12/12 

Hái trăng trên đỉnh núi (Tiết 1, tiết 2) 
Luyện tập sử dụng từ ngữ 
Cách viết câu phản biện 
Hướng dẫn tham gia cuộc thi vẽ 
Giới thiệu một sản phẩm thực hiện ở trường 
Luyện tập viết câu phản biện 
Cách viết câu sơ kết  

17 15/12 - 19/12 

Nếu chúng mình có phép lạ 
Sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách chủ điểm Những ước 
mơ xanh 
Luyện tập sử dụng từ ngữ 
Luyện tập viết câu sơ kết 
Những giai điệu gió 
MRVT: Ước mơ 
Ôn tập viết thư 

18A 22/12 - 26/12 Ôn tập cuối học I 
Kiểm tra học kì I 

18B 29/12 - 02/01 Thực hiện dự án văn học dự án “Flat Stanley – 
Người bạn đồng hành 

TOÁN 

15 1/12 - 5/12 

Bài 35: Thế kỉ - tiết 2 
Bài 36: Yến, tạ, tấn - tiết 1 
Bài 36: Yến, tạ, tấn - tiết 2 
Bài 37: Em làm được những gì? - Tiết 1 
Bài 37: Em làm được những gì? - Tiết 2 

16 8/12 - 12/12 

Bài 38: Ôn tập học kì I - tiết 1 
Bài 38: Ôn tập học kì I - tiết 2 
Bài 38: Ôn tập học kì I - tiết 3 
Bài 38: Ôn tập học kì I - tiết 4 
Bài 38: Ôn tập học kì I - tiết 5 
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17 15/12 - 19/12 

Bài 38: Ôn tập học kì I - tiết 6 
Bài 38: Ôn tập học kì I - tiết 7 
Bài 38: Ôn tập học kì I - tiết 8 
Bài 38: Ôn tập học kì I - tiết 9 
Bài 38: Ôn tập học kì I - tiết 10 

18A 22/12 - 26/12 

Bài 39: Thực hành và trải nghiệm - tiết 1 
Bài 39: Thực hành và trải nghiệm - tiết 2 
Bài 39: Thực hành và trải nghiệm - tiết 3 
Ôn tập cuối học I 
Kiểm tra học kì I 

18B 29/12 - 02/01 Dự án học tập 

KHOA HỌC 

15 1/12 - 5/12 
Bài 15: Thực vật cần gì để sống và phát triển? (tiết 
3)  
Bài 16: Nhu cầu sống của động vật (tiết 1) 

16 8/12 - 12/12 Bài 16: Nhu cầu sống của động vật (tiết 2) 
Bài 16: Nhu cầu sống của động vật (tiết 3) 

17 15/12 - 19/12 Bài 17: Chăm sóc cây trồng và vật nuôi (tiết 1) 
Bài 17: Chăm sóc cây trồng và vật nuôi (tiết 2)  

18A 22/12 - 26/12 Bài 18: Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật (tiết 1) 
Ôn tập cuối học I 
Kiểm tra học kì I 18B 29/12 - 02/01 

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 

15 1/12 - 5/12 Bài 7. Đền Hùng và lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (tiết 1) 
Bài 7. Đền Hùng và lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (tiết 2) 

16 8/12 - 12/12 Ôn tập chủ đề: Trung du và miền núi phía Bắc  
Bài 8. Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ (tiết 1) 

17 15/12 - 19/12 Bài 8. Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ (tiết 2) 
Bài 8. Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ (tiết 3) 

18A 22/12 - 26/12 Ôn tập cuối học I 
Kiểm tra học kì I 18B 29/12 - 02/01 

TIẾNG ANH  
(ESL) 

15 1/12 - 5/12 

Look 4  
- Review for Final Assessment 1_Unit 1 
- Review for Final Assessment 1_Unit 2 
- Review 3 - Units 5, 6 
- Review for Final Assessment 1_Oral 

16 8/12 - 12/12 

 Look 4  
 - Review for Final Assessment 1_Unit 3 
 - Review for Final Assessment 1_Unit 4 
 - Review for Final Assessment 1_Unit 5 
 Final Test ESL (Oral) 

17 15/12 - 19/12 

Look 4  
 - Review for Final Assessment 1_Unit 3 (cont) 
 - Review for Final Assessment 1_ Unit 4 (cont) 
 - Review for Final Assessment 1_Unit 5 (cont) 
 - Review for Final Test ESL (Written) 
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18A 22/12 - 26/12 

Christmas Event 
Look 4_Unit 6: Cool Clothes 

 - Spark Platform Online 
Look 4_Unit 7: Life in the past 

 - Lesson 1: Words: Places & parts of a building 
 - Lesson 2: Grammar: Verb + preposition 
 - Lesson 3: Reading: Playing Games Outside 
 - Lesson 4: Grammar: Has / Have to 

18B 29/12 - 02/01 

New Year 
Test Correction - Final Test ESL (Written) 
Story 2 “New Year’s Eve Party” by Alyssa Liang 
Look 4_Unit 7: Life in the past 

 - Lesson 5 & 7: Song & Video 
 - Lesson 6: Writing - Write a Timeline 
  Phonics Smart 4 - Unit 8: The time  
 - Lessons 1, 2 

TIẾNG ANH  
(SCIENCE) 

15 1/12 - 5/12 Primary Science 4_Unit 3: Materials 
3.3 Melting & Solidifying 

16 8/12 - 12/12 Primary Science 4_Unit 3: Materials 
3.3 Melting & Solidifying (cont) 

17 15/12 - 19/12 Primary Science 4_Unit 3: Materials 
3.4 Chemical reactions 

18A 22/12 - 26/12 Primary Science 4_Unit 3: Materials 
3.4 Chemical reactions (cont) 

18B 29/12 - 02/01 Primary Science 4_Unit 3: Materials 
Review + Quiz + Correction 

GIÁO DỤC CẢM XÚC    
XÃ HỘI (HARMONY) 

15 1/12 - 5/12 Luyện tập chương 2: Tôn trọng giá trị của nhau 
16 8/12 - 12/12 Ôn tập cuối học kì 1 
17 15/12 - 19/12 Kiểm tra cuối học kì 1 

18A 22/12 - 26/12 Thực hành - Ứng dụng 
18B 29/12 - 02/01 Giới thiệu chương 3: Giao tiếp với người khác 

MAKERSPACE/  
TIN HỌC 

15 1/12 - 5/12 Hệ tọa độ sân khấu 
16 8/12 - 12/12 Hệ tọa độ sân khấu (TT) 

17 15/12 - 19/12 Sử dụng hình ảnh trong tài liệu và bài trình chiếu 
Danh sách Bullets và Numbering 

18A 22/12 - 26/12 Sử dụng hình ảnh trong tài liệu và bài trình chiếu 
Danh sách Bullets và Numbering (TT) 

18B 29/12 - 02/01 Ôn tập 
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RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

15 1/12 - 5/12 

  Rèn luyện đội hình đội ngũ 
 - Tư thế nghỉ - nghiêm 
 - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, báo cáo 
 - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, báo cáo 
 - Dồn hàng, dàn hàng 
 - Giậm chân tại chỗ, đi đều, đi đều vòng phải, trái 
đằng sau đổi chân khi sai nhịp 

16 8/12 - 12/12 Kiểm tra học kì I 
17 15/12 - 19/12 Kiểm tra học kì I 

18A 22/12 - 26/12 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
 -Tư thế ngồi - ngồi thả lỏng - đứng dạy theo hiệu lệnh 
 - Nghỉ - nghiêm 
 - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, báo cáo 
 - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, báo cáo 
 - Chuyển đổi đội hình 1 hàng dọc thành 2, 3 hàng 
dọc và ngược lại. 
 - Game: Chạy nhanh theo số 

18B 29/12 - 02/01 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
 - Tư thế ngồi - ngồi thả lỏng - đứng dậy theo hiệu 
lệnh 
 - Nghỉ - nghiêm 
 - Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, báo cáo 
 - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, báo cáo 
 - Chuyển đổi đội hình 1 hàng dọc thành 2, 3 hàng 
dọc và ngược lại. 
 - Game: Chạy nhanh theo số 

BƠI-LẶN/SINH TỒN 

15 1/12 - 5/12  - Kỹ năng dựng lều 1 
 - Kỹ năng dựng lều 2 

16 8/12 - 12/12  - Kỹ năng dựng lều 3 
 - Ôn tập học kỳ II 

17 15/12 - 19/12  - Kiểm tra học kỳ II 

18A 22/12 - 26/12  - Tổng kết năm học 
 - Nhanh như chớp Pathway 

18B 29/12 - 02/01  - Bạn đã sẵn sàng 

VÕ THUẬT 

15 1/12 - 5/12 Ôn tập cuối học I 
16 8/12 - 12/12 Kiểm tra học kì I 17 15/12 - 19/12 

18A 22/12 - 26/12 Ôn Tập Bài quyền số 4 (Thần Đồng Quyền ) 
Bài tập phát triển sức nhanh  

18B 29/12 - 02/01 Ôn Tập Bài quyền số 4 (Thần Đồng Quyền ) 
Bài tập phát triển sức nhanh  

ÂM NHẠC 15 1/12 - 5/12 Kiểm tra học kì I 
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16 8/12 - 12/12 

 ANTT: Tìm hiểu về một số nhạc cụ dân tộc Việt 
Nam: 
- Cồng chiêng Tây Nguyên 
- Nhã nhạc cung đình Huế 
--> Được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi 
vật thể. 
 - Tìm hiểu nhạc cụ tự chế 

17 15/12 - 19/12 

 CTAN: Tìm hiểu về Boomwhacker và các nhạc cụ 
bộ gõ đã học 
Thực hành: "Jingle bells"; "We wish you a merry 
christmas"; "Feliz Navidad",… 

18A 22/12 - 26/12  Học hát: "Miền biển quê em" 

18B 29/12 - 02/01 
 Ôn hát: "Miền biển quê em"  
 Thường thức âm nhạc: Nàng tiên cá và giọng hát 
diệu kỳ  

MỸ THUẬT 

15 1/12 - 5/12  Tạo hình động vật từ vật liệu đã qua sử dụng (T3,4) 
16 8/12 - 12/12 Ôn tập  
17 15/12 - 19/12 Kiểm tra HK1 

18A 22/12 - 26/12 Mô hình khu bảo tồn thiên nhiên (T1,2) 
18B 29/12 - 02/01 Mô hình khu bảo tổn thiên nhiên (T3,4) 
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